
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 9 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14/07/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VIỆN QUAN Y

0110060594

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ đấu giá tài sản)

4610

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
(không hoạt động tại trụ sở)

4631

3. Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở)

4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế - Bán buôn 
nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh - Bán buôn đồ 
dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu.

4649

6. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
Chi tiết: Dạy nghề thẩm mỹ. Dạy chăm sóc da. Dạy phun thêu 
thẩm mỹ. Dạy trang điểm thẩm mỹ, cắt tóc, uốn tóc và các 
công nghệ về tóc. Dạy massage (trừ xông hơi xoa bóp)

8552

7. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Phòng khám chuyên khoa da liễu, Phòng khám 
chuyên khoa răng hàm mặt, phòng khám chuyên khoa phẫu 
thuật thẩm mỹ (trừ lưu trú bệnh nhân) 

8620(Chính)

8. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ (trừ 
các hoạt động gây chảy máu và không có bệnh nhân lưu trú) 

8699

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VIỆN QUAN Y
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUAN Y BEAUTY SALON COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: QUAN Y BEAUTY SALON CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0815187373
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ HƯỜNG

Việt 
Nam

Thôn An Thư, Xã 
Đồng Quang, Huyện 
Gia Lộc, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

6.300.000.000 70,000 030184002577

2 TRẦN 
TRỌNG 
KHANH

Việt 
Nam

Thôn 4, Xã Vân Nam, 
Huyện Phúc Thọ, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.700.000.000 30,000 001081001602

9. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc da (không phẫu thuật, không gây 
chảy máu) (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ 
điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng 
các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)

9610

10. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

11. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động xăm, phun, thêu trên da không sử dụng 
thuốc gây tê dạng tiêm. 

9639

12. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: sản xuất thực phẩm chức năng

1079

13. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
(trừ sản xuất hóa chất)

2023

14. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm dược liệu cơ bản và các chế 
phẩm dược, sản xuất sản phẩm thuốc và hoá dược. (không sản 
xuất tại trụ sở) 

2100

15. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

16. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

17. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030184002577
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn An Thư, Xã Đồng Quang, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn An Thư, Xã Đồng Quang, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HƯỜNG Nữ

08/10/1984 Kinh Việt Nam

18/05/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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